
 

 SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      BỆNH VIỆN SẢN-NHI 

 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số:        /TM-BG               Đắk Lắk, ngày        tháng      năm 2026 

  

                                                               THƯ MỜI  

V/v Cung cấp báo giá vật dụng phục vụ công tác chuyên môn của  

các khoa phòng Quý II năm 2026.   

 

Kính gửi: ……………………………………………………. 

 

 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu mua sắm vật dụng phục vụ công tác 

chuyên môn của các khoa, phòng Quý II năm 2026, với danh mục, số lượng vật dụng 

như sau: 

STT Danh mục vật dụng 
Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

ĐVT 
Số lượng 

1 1 Áo gối thun 30x50cm KT: 30 x 50cm 
Cái 

24 

2 2 Bàn chà nhà vệ sinh cán dài  
KT: 50cm 

Cái 24 

3 3 Bàn chà sàn cán dài  
KT: 30cm 

Cái 10 

4 4 Bao cước (loại tốt, dày) 
Nhãn hiệu: Thảo Đạt 

Cái 100 

5 5 Bì kính 12x20cm 
KT: 12 x 20cm 

Kg 0,3 

6 6 Bì kính 20x30cm KT: 20 x 30cm Kg 0,2 

7 7 
Bì kính 20x30cm độ dày 10zem 

(XLDC) 

KT: 20 x 30cm 

Độ dày: 10zem Kg 80 

8 8 
Bì kính 25x35cm độ dày 10zem 

(XLDC) 

KT: 25 x 35cm 

Độ dày: 10zem Kg 15 

9 9 
Bì kính 30x60cm độ dày 10zem 

(XLDC) 

KT: 30 x 60cm 

Độ dày: 10zem Kg 25 

10 1

0 
Bì kính số 10 

KT: 10 x 20cm 
Kg 1 

11  Bì kính số 5 
KT: 5 x 10cm 

Kg 2 

12 1

1 
Bì quai xách loại 0,5kg (màu trắng) 

KT: 15 x 23cm 
Kg 12 

13 1

2 
Bì quai xách loại 1kg (màu trắng) 

KT: 20 x 25cm 
Kg 4,5 

14 1

3 
Bì quai xách loại 3kg (màu vàng) 

KT: 25 x 30cm 
Kg 3 

15 1

4 
Bì quai xách loại 5kg dày (màu vàng) 

KT: 30 x 35cm 
Kg 41 



 

16 1

5 
Bót giặt đồ 

Nhãn hiệu: bàn tay 
Cái 17 

17 1

6 
Bột giặt Lix (250g/bì) 

Khối lượng: 250g 
Kg 322,5 

18 1

7 
Bột giặt Omo 

Khối lượng: 5,5 kg 
Kg 165 

19 1

8 
Bùi nhùi sắt 

Nhãn hiệu: sun sun 
Cái 60 

20 1

9 
Bùi nhùi xanh 

KT: 15 x 15cm 
Cái 36 

21 2

0 
Ca múc nước 1,5L 

Thể tích: 1.5 lít 
Cái 5 

22 2

1 
Cân Nhơn Hòa 5kg 

Nhãn hiệu: Nhơn Hoà 
Cái 1 

23 2

2 
Cân Nhơn Hòa 60kg 

Nhãn hiệu: Nhơn Hoà 
Cái 1 

24 2

3 
Cây lau kính 

Quy cách: cán inox 
Cái 3 

25 2

4 
Cây lau nhà cán Inox 

Nhãn hiệu: Homerino 
Cây 29 

26 2

6 
Cây quét trần nhà 

Quy cách: bông lau, cán 

trúc 
Cây 2 

27 2

7 

Chỉ may đồ màu xanh lá đậm (KT 

12cm) 

chiều cao: 12cm 
Cuộn 2 

28 2

8 
Chỉ nilon 

chiều cao: 10cm 
Cuộn 7 

29 2

9 
Chiếu nhựa  

KT: 90cm 
Chiếc 449 

30  Chổi cước quét bụi 
Chất liệu: lông tơ 

Cái 1 

31 3

2 
Chổi đót 

Quy cách: cán đót 
Cây 46 

32 3

3 
Chổi quét nước cán inox 

Quy cách: cán inox 
Cây 25 

33 3

4 
Chổi xương 

Quy cách: cọng dừa 
Cây 12 

34  Chổi xương quét rác cán dài 
Chất liệu: cọng dừa 

Cây 3 

35 3

5 
Cọ 3cm (loại thường) 

KT: 3cm 
Cái 3 

36  Cọ sơn 63.5mm 
Chất liệu: cán nhựa 

Cây 5 

37  Cọ vẽ đầu dẹt cán nhựa dài 26cm 
Chất liệu: cán nhựa dài 

26cm, đầu cọ dẹt 
Cây 3 

38 3

7 
Dao lam Big 

Nhãn hiệu: Big 
Cái 900 

39 3

9 
Dây cao su cọng vàng lớn 

Nhãn hiệu: Diệp Thành 
Kg 2 



 

40 4

0 
Dây cao su cọng vàng nhỏ 

Nhãn hiệu: Diệp Thành 
Kg 2 

41 4

1 
Dây nhựa cột hàng (màu trắng) 

Khối lượng: 600g 
Cuộn 3 

42 4

2 
Đèn Pin khám bệnh 

KT: 15cm 
Cái 2 

43 4

3 
Dép nhựa cá sấu trắng số 44 

Quy cách: số 44 
Đôi 20 

44 4

4 
Găng cao su (đại) 

Nhãn hiệu: Hướng Dương 
Đôi 30 

45 4

5 
Găng cao su (lỡ) 

Nhãn hiệu: Hướng Dương 
Đôi 122 

46 4

6 
Găng tay lò nướng 30cm 

Chất liệu: vải kaky 
Đôi 2 

47 4

7 
Găng tay nilong 

Chất liệu: Nilong 
Hộp 1 

48 4

8 
Giấy cuộn An An mềm 

Nhãn hiệu: An An 
Cuộn 35 

49 4

9 
Gối 30x50cm 

KT: 30x50cm 
Cái 9 

50 5

3 
Kéo cắt vải Nhơn Hòa 28cm 

Quy cách: 28cm 
Cái 4 

51 5

4 
Khăn lau bàn 

KT: 30 x 25cm 
Cái 46 

52 5

5 
Khăn lau tay (màu) 

KT: 40 x 25cm 
Cái 41 

53  Khăn tắm bé (57x115cm) 
KT: 57 x 115cm 

Cái 200 

54 5

7 
Khăn vuông trắng  

KT: 25 x 25cm 
Cái 440 

55 5

8 
Khẩu trang BHLĐ (hoạt tính than) 

Quy cách : có lớp than hoạt 

tính 
Cái 12 

56  Miếng nhắc nồi 
Chất liệu: Vải 

Đôi 2 

57  Mùng 
Chất liệu: Vải 

Cái 14 

58 5

9 
Nón lá 

Quy cách: nón lá cọ, quai 

vải 
Cái 5 

59 6

1 
Nước lau kính  

Thể tích: 500ml 
Chai 16 

60 6

2 
Nước lau sàn Sunlight  

Khối lượng: 1 kg 
Chai 88 

61 6

3 
Nước rửa chén Mỹ Hảo (3,8 lít/can) 

Khối lượng: 3,8 lít/can 
Can 2 

62 6

4 
Nước rửa tay Lifebuoy  

Thể tích: 500ml 
Lít 76,5 

63 6

5 
Nước tẩy Javen  

Khối lượng: 1 kg 
Chai 120 



 

64 6

6 
Nước tẩy nhà vệ sinh Okay 

Khối lượng: 1 kg 
Chai 64 

65 6

7 
Pin đũa 3A Panasonic 

Nhãn hiệu: Panasonic 
Viên 128 

66 6

9 
Pin tiểu 2A Panasonic 

Nhãn hiệu: Panasonic 
Viên 137 

67 7

0 
Pin trung Panasonic 

Nhãn hiệu: Panasonic 
Viên 38 

68  Rổ nhựa chữ nhật (34,5x26x10cm) KT: 34,5x26x10cm Cái 10 

69 7

2 

Rổ nhựa chữ nhật 

(54,4x37,3x20,5cm) 

KT: 54,4 x 37,3 x 20,5cm 
Cái 5 

70 7

6 
Sơn Bạch Tuyết 400gr màu đỏ 

Khối lượng: 400g 
Hộp 1 

71 7

7 
Sọt rác nhựa tròn 30cm 

KT: 30cm 
Cái 1 

72 8

0 
Thau nhựa 50cm 

ĐK: 50cm 
Cái 1 

73 8

7 
Thụt bồn cầu 

Quy cách: Cán gỗ 
Cái 6 

74 8

8 
Ủng  

Quy cách: 35cm 
Đôi 3 

75 8

9 
Xịt kiến 

Quy cách: màu đỏ 
Chai 13 

76 9

0 
Xô nhựa 20L 

Thể tích: 20 lít 
Cái 6 

77 9

2 
Xúc rác tôn 

KT: cao 80cm 
Cái 5 

* Ghi chú: Giá trên bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến bệnh viện 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk đề nghị quý công ty báo giá theo danh mục, số 

lượng các loại vật dụng nêu trên. 

* Thời gian, địa điểm nộp chào giá:  

- Thời gian nộp bảng chào giá: Đến hết ngày 25/3/2026. 

- Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

- Điện thoại: 0257.3835.109 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty. 

Trân trọng./.   

 

  Nơi nhận :                                                                        GIÁM ĐỐC  

- Đăng trang TTĐT Sở Y tế;                                                                        

- Đăng trang TTĐT BV Sản Nhi;                                                                                                   

- Ban GĐ Bệnh viện; 

- Lưu: VT.         

                       

              Nguyễn Như Ý                                                  
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